
Phụ lục 02
PHIẾU ĐIỀU TRA, KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN NGÀNH TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

 (Ban hành kèm theo Quyết định số           /QĐ-CNTT

ngày     tháng   năm 2009 của Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin) 


Xin lưu ý

· Khi trả lời đối với những câu hỏi đã có sẵn phương án trả lời, xin chọn câu trả lời thích hợp bằng cách đánh dấu X vào ô ( hoặc ( tương ứng. Trong đó ký hiệu ( chỉ chọn một trong các câu trả lời; ký hiệu ( có thể chọn nhiều hơn một câu trả lời. Trong trường hợp có câu hỏi về số lượng, diễn giải thêm đề nghị ghi thêm các thông tin trả lời.

	Thông tin chung
	

	Tên đơn vị
	

	Địa chỉ
	

	Điện thoại
	

	FAX
	

	Email
	

	Website
	

	Người liên hệ
	

	Địa chỉ
	

	Điện thoại
	

	Email
	

	Thời gian thực hiện khảo sát
	


NỘI DUNG KHẢO SÁT

A. ỨNG DỤNG CNTT TRONG QUẢN LÝ, ĐIỀU HÀNH

I. Ứng dụng hệ thống thư điện tử
1. Đơn vị đã sử dụng hệ thống thư điện tử chưa?

( Không (chuyển phần II)



( Có (tiếp câu 2)
2. Đơn vị đã có quy chế sử dụng hệ thống thư điện tử chưa?

( Không





( Có

3. Tổng số cán bộ, công chức đã được cấp hộp thư điện tử


4. Tỷ lệ cán bộ, công chức thường xuyên sử dụng hệ thống thư điện tử
%

5. Ước lượng tỷ lệ % văn bản được trao đổi qua hệ thống thư điện tử
%

II. Ứng dụng hệ thống thông tin quản lý văn bản và điều hành
1. Đơn vị đã được trang bị hệ thống thông tin quản lý văn bản và điều hành chưa?

( Không (chuyển xuống III)



( Có (tiếp câu 2)

2. Đơn vị đã sử dụng để điều hành
( Không





( Có

3. Các ứng dụng CNTT đã triển khai tại cơ quan và đơn vị trực thuộc: (nêu cụ thể phần mềm sử dụng, đơn vị cung cấp, phòng ban nào đã được trang bị)

( Quản lý công văn đến

Phần mềm


( Quản lý nhân sự

Phần mềm


( Quản lý đề tài khoa học

Phần mềm


( Quản lý kế toán – Tài chính

Phần mềm


( Quản lý thanh tra

Phần mềm


( Quản lý chuyên ngành

Phần mềm


( Hội nghị, hội thảo từ xa

Phần mềm


( Giao lưu trực tuyến

Phần mềm


( Đào  tạo  trực  tuyến 

Phần mềm


( Khác (Cụ thể):


III. Một số kết quả ứng dụng CNTT trong quản lý và điều hành
· Tỷ lệ gửi các loại văn bản dưới dạng điện tử (qua hệ thống thư điện tử, hệ thống quản lý văn bản và điều hành...) so với gửi dưới dạng giấy như cách truyền thống

1. Lịch công tác
%

2. Giấy mời họp
%

3. Tài liệu phục vụ cuộc họp
%

4. Những công văn gửi để báo cáo
%

5. Những loại văn bản khác (quét và gửi qua thư điện tử)
%

· Thực hiện họp giao ban với các đơn vị trực thuộc trên môi trường mạng

1. Tổng số cuộc họp trong tháng


2. Tỷ lệ số cuộc họp qua mạng trong tháng
%

· Đưa thông tin chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo lên trang thông tin điện tử  hoặc cổng thông tin điện tử

1. Tổng số bản tin chỉ đạo, điều hành (kết luận cuộc họp, ý kiến chỉ đạo,...) được đưa lên trang thông tin điện tử  hoặc cổng thông tin điện tử


2. Tỷ lệ số bản tin chỉ đạo, điều hành (kết luận cuộc họp, ý kiến chỉ đạo,...) được đưa lên trang thông tin điện tử  hoặc cổng thông tin điện tử
%

B. ỨNG DỤNG CNTT PHỤC VỤ NGƯỜI DÂN VÀ DOANH NGHIỆP
1. Đã ứng dụng công nghệ thông tin cung cấp dịch vụ một cửa?

( Không





( Có

2. Đã có trang/cổng thông tin điện tử chưa?

( Không (chuyển xuống C)



( Có (tiếp câu 3)

3. Các thông tin đã đưa lên Website của cơ quan: 

( Giới thiệu về tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan 

( Tin tức hoạt động của cơ quan (Tin chuyên ngành)

(Hệ thống văn bản pháp quy pháp luật chuyên ngành

( Giới thiệu quy trình, thủ tục hành chính được thực hiện bởi cơ quan và các đơn vị trực thuộc


(  Thông tin tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn thực hiện pháp luật, chế độ, chính sách, chiến lược, quy hoạch chuyên ngành

(  Thông tin về dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm công

(  Số liệu thống kê chuyên ngành


(  Diễn đàn trao đổi, hỗ trợ

(  Đào tạo trực tuyến

(  Thông tin phản hồi (Hỏi đáp, trao đổi, góp ý)

(  Phần tin bằng Tiếng Anh

(  Sơ đồ Website (Site map)

(  Các nội dung khác: 


4. Tần suất cập nhật Website của cơ quan

( Hàng ngày

( Hàng tuần


(  Hàng tháng

( Không thường xuyên

( Khác: 


5. Trung bình số lượt người truy cập Website của cơ quan:……………………/tháng

6. Nhu cầu xây dựng, nâng cấp Website của cơ quan (mô tả thêm về yêu cầu cần xây dựng, nâng cấp, mục đích…)

( Xây dựng mới


( Nâng cấp


( Khác 


Dự kiến các thông tin sẽ đưa lên Website của cơ quan trong thời gian tới:
7. Đã có dịch vụ công trực tuyến cung cấp trên trang/cổng thông tin điện tử

( Không (chuyển xuống C)


( Có (tiếp câu 8)

8. Số dịch vụ công trực tuyến mức 1:


9. Số dịch vụ công trực tuyến mức 2:


10. Số dịch vụ công trực tuyến mức 3:


C. NGUỒN NHÂN LỰC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
1. Tổng số cán bộ chuyên trách  CNTT: 


2. Tổng số cán bộ CNTT kiêm nhiệm thêm công việc khác:


3. Tổng số cán bộ khác kiêm nhiệm thêm công việc của cán bộ CNTT:


4. Số cán bộ có trình độ trên đại học về CNTT

( Tiến sĩ: 


( Thạc sĩ:


( Khác: 


5. Số cán bộ có trình độ ĐH CNTT:


6. Số cán bộ có trình độ CĐ CNTT: 


7. Số cán bộ sử dụng ứng dụng CNTT

· Tổng số cán bộ có trình độ cơ bản về hệ quản trị cơ sở dữ liệu:


· Tổng số cán bộ có khả năng về các phần mềm bản đồ, GIS:

· Tổng số cán bộ có khả năng phát triển phần mềm:

· Tổng số cán bộ có khả năng quản trị hệ thống mạng: 


· Tổng số cán bộ đã qua các lớp bồi dưỡng về CNTT:


· Tổng số cán bộ có bằng lập trình, quản trị mạng cấp quốc tế:


8. Thu nhập trung bình của cán bộ, viên chức CNTT:

- Phần mềm……………………………/ tháng


- Quản lý mạng:………………………./ tháng

- Xây dựng cơ sở dữ liệu…………….../ tháng

- ………………………………………./ tháng

- ………………………………………./ tháng

- ………………………………………./ tháng

- ………………………………………./ tháng

9. Nhu cầu đào tạo của cơ quan

	STT
	Nội dung đào tạo
	Lĩnh vực đào tạo
	Số người tham gia
	Thời gian đào tạo (tuần)
	Đối tượng 

đào tạo

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


D. HẠ TẦNG CHO ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

I. Mạng cục bộ (LAN)
1. Tỷ lệ số máy tính trên tổng số cán bộ  
/


2. Cơ quan có mạng LAN không?

( Không
(Chuyển mục II)

( Có  (Tiếp câu 2)

3. Số mạng LAN trong cơ quan 

Liệt kê các mạng LAN trong cơ quan theo các bảng sau:

	STT
	Tên mạng
	Số đơn vị kết nối vào mạng
	Số máy trạm

kết nối
	Thời gian thiết lập
	Tốc độ truy cập mạng
	Hiện trạng sử dụng
	Hệ thống giám sát

	
	
	
	
	
	
	
	(

	
	
	
	
	
	
	
	(

	
	
	
	
	
	
	
	(


* Tốc độ truy cập của mạng ghi rõ (10 Mbps,100 Mbps,1Gbps)

* Hiện trạng sử dụng mạng ghi rõ Domain hay Workgroup

* Hệ thống giám sát mạng ghi rõ (Có hoặc Không) 

4. Mạng cục bộ Lan ảo (VLAN):

(  Không.




(  Có. 
II. Mạng kết nối dùng chung

1. Mạng của Cơ quan có kết nối mạng diện rộng dùng chung không?

(Không
(Chuyển tới III)


( Có. (Tiếp câu 2) 
2. Số đơn vị kết nối vào mạng:


3. Số máy trạm kết nối vào mạng:


4. Thời điểm thiết lập mạng:


5. Đơn vị quản lý mạng:


III. Mạng INTERNET

1. Cơ quan có kết nối mạng Internet không?

( Không
(Chuyển tới 8)


(  Có  (Tiếp câu 2)

2. Phương thức kết nối:

( Quay số theo đường điện thoại thông thường


( ADSL
(  Đường truyền riêng (Leased line)


(  Wireless

( Khác:


3. Tốc độ kết nối theo hợp đồng với dịch vụ bưu chính viễn thông: 

( 512 Kbps   

( 1024 Kbps 

( 2048 Kbps


( Khác:


4. Tốc độ thực tế sử dụng:


5. Hiện trạng tốc độ đường truyền Internet tại cơ quan:

( Đã phục vụ được công tác chuyên môn (tra cứu TT, gửi dữ liệu,..…)  

( Không đáp ứng được công tác chuyên môn

( Nhu cầu về tốc độ đường truyền:


6. Cơ quan có hệ thống Email dùng riêng không?

( Không.
(Chuyển tới 8)


( Có. (Tiếp câu 7)
7. Phần mềm quản lý Email riêng của cơ quan đang sử dụng

( MS Exchange



( Mdaemon

( IBM Lotus Domino 


( Kerio MailServer
( Eudora Internet Mail Server 

( Novell NetMail
( Sun Java System Messenger  
( Khác:


- Mail Server đặt tại đâu:


8. Cơ quan có Website riêng không?

( Không.
(Chuyển tới 15)

( Có. (Tiếp câu 9)

9. Địa chỉ Website của cơ quan: 


10. Công nghệ Website cơ quan sử dụng

( Portal 

(  Website tĩnh    

( Website động


( Khác: 


11. Nơi đặt Website:

( Đặt tại cơ quan





( Đặt tại đơn vị khác, tên đơn vị, nhà cung cấp dịch vụ: 

IV. Phần cứng

1. Máy chủ (Server) (chỉ thống kê các thiết bị còn sử dụng được)

Tổng số máy chủ: 


( Máy có thương hiệu nhập khẩu.
Số lượng:


( Máy có thương hiệu Việt Nam.
Số lượng:


( Máy tự lắp ráp

Số lượng:


( Loại 486/586.

Số lượng:


( Pentium III/Celeron     

Số lượng:


( Pentium IV                  

Số lượng:


( Pentium D                   

Số lượng:


( Dual core                     

Số lượng:


( Khác:

Số lượng:


2. Máy tính để bàn (Desktop) (chỉ thống kê các thiết bị còn sử dụng được)

Tổng số máy tính để bàn: 


( Máy có thương hiệu nhập khẩu
Số lượng:


( Máy có thương hiệu Việt Nam.
Số lượng:


( Máy tự lắp ráp

Số lượng:


(Loại 486/586.

Số lượng:


( Pentium III/Celeron     

Số lượng:


( Pentium IV                  

Số lượng:


(Pentium D                   

Số lượng:


(Dual core                     

Số lượng:


( Khác:

Số lượng:


3. Máy tính xách tay (Laptop) (chỉ thống kê các thiết bị còn sử dụng được)

Tổng số máy tính xách tay:


( Máy nhập khẩu

Số lượng:


( Máy do Việt nam sản xuất

Số lượng:


( Loại 486/586.

Số lượng:


( Pentium III/Celeron     

Số lượng:


( Pentium IV                  

Số lượng:


( Pentium D                   

Số lượng:


( Dual core                     

Số lượng:


( Khác:

Số lượng:


4. Số lượng thiết bị mạng (chỉ thống kê các thiết bị còn sử dụng được)

	STT
	Tên thiết bị mạng (Switch, Router, Modem…)
	Cấu hình
	Hãng sản xuất
	Số lượng
	Thời gian Sử dụng

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


5. Máy quét (chỉ thống kê các thiết bị còn sử dụng được)

	STT
	Loại máy quét (ghi rõ máy quét màu, đen trắng)
	Kích thước

(A0/A3/A4)
	Số lượng
	Thời gian bắt đầu sử dụng
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


6. Máy chiếu (chỉ thống kê các thiết bị còn sử dụng được)

	STT
	Loại máy chiếu
	Số lượng
	Thời gian bắt đầu sử dụng
	Ghi chú

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


     Máy photocopy (chỉ thống kê các thiết bị còn sử dụng được)

	STT
	Loại máy photocopy
	Kích thước

(A0/A3/A4)
	Số lượng
	Thời gian bắt đầu sử dụng
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


7. Máy in, máy vẽ (chỉ thống kê các thiết bị còn sử dụng được)

	STT
	Loại máy in 
	Kích thước

(A0/A3/A4)
	Số lượng
	Thời gian bắt đầu sử dụng
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


8. Các thiết bị khác (chỉ thống kê các thiết bị còn sử dụng được)

	STT
	Tên loại thiết bị 

(ghi rõ cấu hình thiết bị)
	Số lượng
	Thời gian bắt đầu sử dụng
	Ghi chú

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


V. Phần mềm

1. Hệ điều hành máy chủ (Server):

( Win NT
Số máy có bản quyền/tổng số
./


( Windows Server 2000
Số máy có bản quyền/tổng số 
/


( Windows server 2003
Số máy có bản quyền/tổng số
/


( Windows server 2008
Số máy có bản quyền/tổng số
/


( Fedora



( Solaris



( Khác:


2. Hệ điều hành máy tính để bàn và máy tính xách tay:

( Windows 98
Số máy có bản quyền/tổng số 
/


( Windows 2000
Số máy có bản quyền/tổng số 
/


( Windows XP
Số máy có bản quyền/tổng số 
/


( Windows Vista
Số máy có bản quyền/tổng số 
/


( Linux

( Mac


( Khác:


3. Các phần mềm ứng dụng nhập từ nước ngoài đang sử dụng tại cơ quan

	STT
	Tên và phiên bản phần mềm
	Lĩnh vực ứng dụng, phạm vi ứng dụng
	Số lượng bản quyền
	Nhu cầu nâng cấp, thay đổi 
	Nhu cầu huấn luyện, chuyển giao, …

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


4. Các phần mềm ứng dụng sản xuất trong nước đang sử dụng tại cơ quan 

	STT
	Tên và phiên bản phần mềm
	Lĩnh vực ứng dụng, phạm vi ứng dụng
	Bản quyền
	Đơn vị xây dựng
	Đánh giá
	Nhu cầu nâng cấp, thay đổi

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


Lưu ý:

 
*Bản quyền: Phần mềm thương mại (có/ không có bản quyền), phần mềm mã nguồn mở, phần mềm do đơn vị tự xây dựng.


*Đánh giá ghi rõ khả năng đáp ứng yêu cầu công việc như thế nào


*Nhu cầu nâng cấp thay đổi: Có/ Không. Nếu có thì cần nâng cấp các chức năng gì, có yêu cầu thay bằng hệ thống khác hoặc xây dựng lại...

5. Các hệ quản trị CSDL được sử dụng trong cơ quan

	STT
	Hệ quản trị CSDL, phiên bản 
	Lĩnh vực ứng dụng
	Bản quyền
	Thời gian bắt đầu sử dụng
	Hệ điều hành cài đặt CSDL
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


VI. An ninh, an toàn

1. Có hệ thống sao lưu, lưu trữ dữ liệu (băng từ/đĩa/SAN,NAS)
( Không.




( Có. 

2. Chính sách sao lưu (thời gian, tần suất sao lưu)……………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

3. Phương pháp sao lưu, lưu trữ dữ liệu nào
( Ổ cứng


( Tape


( Ghi đĩa


( Khác (Cụ thể):…………………………...

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………....

4. Phương pháp bảo mật thông tin, dữ liệu (công nghệ, phương pháp, thiết bị…):

( Phần cứng………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

( Phần mềm………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

( Khác (Cụ thể):…………………………………………………………...

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

5. Các phần mềm phòng chống Virus đang sử dụng

	STT
	Tên phần mềm
	Bản quyền
	Số lượng bản quyền
	Ghi chú

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


*Bản quyền: ghi rõ có hoặc không hoặc miễn phí

6. Các máy chủ có sử dụng lưu điện chiếm bao nhiêu phần trăm:
%

7. Các máy chủ có sử dụng ổn áp chiếm bao nhiêu phần trăm:
%

8. Các máy trạm có sử dụng lưu điện chiếm bao nhiêu phần trăm:
%

9. Các máy trạm có sử dụng ổn áp chiếm bao nhiêu phần trăm:
%

10. Hệ thống máy phát điện:

( Không.




( Có. 

11. Hệ thống chống sét
( Không.




( Có. 

12. Hệ thống phòng chống cháy nổ
( Điều hòa nhiệt độ

( Cảm biến khói

( Khác (Cụ thể): 


13. Hệ thống giám sát an ninh

( Camera an ninh

( Xác thực vân tay

( Khác (Cụ thể): 


14. Cách bảo vệ, khai thác dữ liệu
( Quyền truy cập dữ liệu do quản trị mạng cấp        

( Quy định của cơ quan  


( Khác (Cụ thể): 


E. HIỆN TRẠNG DỮ LIỆU VÀ TIN HỌC HÓA NGHIỆP VỤ CỦA CƠ QUAN

I. Khảo sát nghiệp vụ, thông tin dữ liệu

· Khảo sát các nghiệp vụ quản lý và sử dụng

· Nghiệp vụ nào đã được tin học hóa đánh dấu X trong cột Tin học hóa

· Khảo sát hiện trạng thông tin dữ liệu

· Khảo sát nhu cầu, yêu cầu kỹ thuật đối với phần mềm

	STT
	Tên nghiệp vụ
	Lĩnh vực nghiệp vụ
	Mô tả nghiệp vụ
	Tài liệu tham khảo
	Tin học hóa?
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


II. HIỆN TRẠNG DỮ LIỆU CỦA CƠ QUAN

1. Dạng dữ liệu cơ quan đang bảo quản:

( Dạng số tỷ lệ (%) :


( Dạng khác tỷ lệ (%) :


2. Thông tin chung về dạng số

(Tổng hợp theo từng lĩnh vực chuyên ngành: môi trường; tài nguyên nước; đo đạc và bản đồ; đất đai; địa chất, khoáng sản; khí tượng thủy văn; biển và hải đảo; và các lĩnh vực khác)
	STT
	Tên bộ dữ liệu
	Xuất xứ, nguồn gốc của bộ dữ liệu (thuộc Luận chứng KTKT, Dự án)
	Thời gian thành lập dữ liệu
	Định dạng bộ dữ liệu ( định dạng files, CSDL …)
	Phần mềm gốc sử dụng, tỷ lệ % dữ liệu dạng số 
	Khu vực, Phạm vi hành chính của bộ dữ liệu
	Tính chất bảo mật, điều kiện cung cấp

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


· Định dạng bộ dữ liệu ghi rõ định dạng File hoặc cơ sở dữ liệu lưu trữ

· Phần mềm gốc sử dụng ghi rõ (MicroStation,  AutoCAD, ArcGIS …)

3. Thông tin chung về dạng dữ liệu không phải dạng số

(Tổng hợp theo từng lĩnh vực chuyên ngành: môi trường; tài nguyên nước; đo đạc và bản đồ; đất đai; địa chất, khoáng sản; khí tượng thủy văn; biển và hải đảo; và các lĩnh vực khác)
	STT
	Tên bộ dữ liệu
	Xuất xứ, nguồn gốc của bộ dữ liệu (thuộc Luận chứng KTKT, Dự án)
	Định dạng bộ dữ liệu (Giấy, Diamat, Kẽm, Khác …)
	Thời gian thành lập dữ liệu
	Khối lượng (tờ, quyển, mảnh, cuộn …)
	Khu vực, Phạm vi hành chính của bộ dữ liệu
	Tính chất bảo mật, điều kiện cung cấp

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	




( Định dạng khác (Cụ thể): 



………………………………………………………………………………



………………………………………………………………………………



………………………………………………………………………………



………………………………………………………………………………



……………………………………………………………………………… 

4. Nhu cầu chuyển dữ liệu khác sang dạng số:

a. Cơ quan có nhu cầu chuyển sang dạng số không?

( Không.
(Chuyển sang mục E)

( Có. 

b. Đề xuất của cơ quan chuyển dữ liệu sang khuôn dạng số

( Vector




( Raster(Ảnh)


( Khác (Cụ thể):…………………………………………………………...

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

5. Quy trình tiếp nhận, lưu trữ, khai thác bộ dữ liệu chuyên ngành

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

F. MÔI TRƯỜNG TỔ CHỨC VÀ CHÍNH SÁCH CNTT

1. Chiến lược/ kế hoạch/ quy hoạch phát triển ứng dụng CNTT trong cơ quan

( Không.
( Có.……………………………………………………….

………………………………………………………………………………

2. Cơ chế, chính sách riêng khuyến khích ứng dụng CNTT

( Không.
( Có.……………………………………………………….

………………………………………………………………………………

3. Chính sách phát triển nguồn nhân lực cho ứng dụng CNTT

( Không.
( Có.……………………………………………………….

………………………………………………………………………………

4. Chính sách bảo đảm  an toàn, an ninh thông tin nội bộ

( Không.
( Có.……………………………………………………….

G. CÁC CHI PHÍ CHO ỨNG DỤNG CNTT

1. Tổng chi trung bình hàng năm cho CNTT của cơ quan và đơn vị liên quan (Bao gồm tất cả các loại chi tiêu trực tiếp cho ứng dụng CNTT của cơ quan, không tính tiền lương của cán bộ, chi phí văn phòng, điện, nước):……………………………….......triệu đồng/năm

2. Chi phí cho các thiết bị CNTT (Bao gồm các chi phí mua sắm, sửa chữa, nâng cấp trang thiết bị)……………………………………………………………….triệu đồng/năm

3. Chi phí thuê đường truyền thông tin, kết nối Internet (Bao gồm chi phí đường truyền, thuê bao Internet, tên miền, hosting,…)…………………………………...triệu đồng/năm

H. CÁC DỰ ÁN VỀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

1. Các dự án về Công nghệ thông tin (liệt kê theo bảng sau)

	STT
	Tên dự án
	Kinh phí 

(triệu đồng)
	Thời gian bắt đầu
	Thời gian

 kết thúc

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


1. Các dự án có liên quan tới Công nghệ thông tin

	STT
	Tên dự án
	Kinh phí

(triệu đồng)
	Thời gian 

bắt đầu
	Thời gian 

kết thúc

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


4. Các dự án dự kiến mở mới trong thời gian tới

	STT
	Tên dự án
	Kinh phí

(triệu đồng)
	Thời gian

 bắt đầu
	Thời gian 

kết thúc

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


I. NHỮNG KHÓ KHĂN, THUẬN LỢI TRONG ỨNG DỤNG CNTT

1. Khó khăn

2. Thuận lợi

3. Đề xuất

Hà nội, ngày     tháng     năm 2009
	
	Tổ chức, đơn vị lập báo cáo
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)
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